
 

 
Kính gửi: Kính gửi: Các nhà thầu có năng lực trong lĩnh vực tư vấn lập  

E-HSMT và đánh giá E-HSDT, thẩm định E-HSMT và KQLCNT 

 

Trung tâm Y tế huyện Chương Mỹ có kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Luật 

đấu thầu số 22/2023/QH15 cho gói thầu: Mua sắm vật tư, hóa chất năm 2025. Đề 

có căn cứ xác định dự toán nghị các nhà thầu có năng lực và kinh nghiệm trong 

lĩnh vực tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT, tư vấn thẩm định E-HSMT và 

thẩm định KQLCNT báo giá: 

1. Thông tin gói thầu mời báo giá tư vấn 

- Tên gói thầu: Mua sắm vật tư, hóa chất năm 2025 

- Số lượng danh mục: 58 danh mục 

- Trị giá gói thầu: 882.362.464 đồng (Tám trăm tám mươi hai triệu ba trăm 

sáu mươi hai nghìn bốn trăm sáu mươi bốn đồng) 

2. Nội dung yêu cầu báo giá 

- Báo giá phí tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT 

- Báo giá phí tư vấn thẩm định E-HSMT và thẩm định KQLCNT 

- Cung cấp hồ sơ năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu 

3. Mục đích yêu cầu báo giá: Xác định giá trần của hàng hóa, giá đã bao 

gồm VAT. 

4. Thời điểm nhận báo giá: Từ ngày 06/3/2025 đến ngày 12/3/2025. 

5. Đăng tải thông tin và nhận báo giá: 

- Nơi đăng tải thông tin mời báo giá Vật tư, hóa chất năm 2025, tại Website: 

https://trungtamytechuongmy.vn 

- Nhận thông tin báo giá tại Gmail: ttytchuongmy.2014@gmail.com 

- Nơi nhận thư báo giá: Phòng Kế hoạch nghiệp vụ - Trung tâm Y tế huyện 

Chương Mỹ (ĐDT - Nguyễn Văn Hưng, SĐT 0975.343.627). 

Địa chỉ: Thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. 

Trung tâm Y tế huyện Chương Mỹ kính mời các nhà thầu tham gia báo giá./ 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lưu: VT, KHNV (HƯNG ĐD). 

GIÁM ĐỐC 

 
 
 

Dương Mạnh Hùng 

 

 

UBND HUYỆN CHƯƠNG MỸ 

TRUNG TÂM Y TẾ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
Số:          /TM-TTYT 

V/v mời báo giá phí tư vấn lập 

E-HSMT và đánh giá E-HSDT, 

thẩm định E-HSMT và thẩm 

định KQLCNT 

Chương Mỹ, ngày      tháng      năm 2025 

mailto:ttytchuongmy.2014@gmail.com


PHỤ LỤC CHI TIẾT 

(Kèm theo Thư mời số         /TM-TTYT ngày       /     /2025 của  Trung tâm Y tế huyện Chương Mỹ) 

TT 
Tên hàng 

hóa 
Đặc tính kỹ thuật Quy cách 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành tiền (đã 

có VAT) 

1 Hóa chất 

xét nghiệm 

định lượng 

Glucose  

Hóa chất xét nghiệm định lượng Glucose. Đạt tiêu chuẩn 

ISO 13485 

Thành phần tối thiểu: 

Glucose Oxidase   

Peroxidase   

Aminoantipyrine  

Hộp (9x50ml)  ml                

4.950  

                   

5.431,00  

           

26.883.450,00  

2 Hóa chất 

xét nghiệm 

định lượng 

Cholestero

l 

Hóa chất xét nghiệm định lượng Cholesterol. Đạt tiêu 

chuẩn ISO 13485 

Thành phần tối thiểu 

4-Aminoantipyrin  

Cholesterol oxidase  

Cholesterol esterase  

Peroxidase  

Phenol  

Hộp (9x50ml)  ml                

2.250  

                   

6.998,00  

           

15.745.500,00  

3 Hóa chất 

xét nghiệm 

định lượng 

HDL-

Cholestero

l 

Hóa chất xét nghiệm định lượng HDL-Cholesterol. Đạt tiêu 

chuẩn ISO 13485 

Thành phần tối thiểu: 

Cholesterol oxidase  

Cholesterol esterase  

4-Aminoantipyrine  

Peroxidase (POD) 

Hộp (5x60ml + 

5x20ml)  

ml                   

800  

                 

35.674,00  

           

28.539.200,00  



TT 
Tên hàng 

hóa 
Đặc tính kỹ thuật Quy cách 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành tiền (đã 

có VAT) 

4 Hóa chất 

xét nghiệm 

định lượng 

LDL-

Cholestero

l 

Hóa chất xét nghiệm định lượng LDL-Cholesterol. Đạt tiêu 

chuẩn ISO 13485 

Thành phần tối thiểu: 

Cholesterol esterase 

Cholesterol oxidase 

Peroxidase 

4-aminoantipyrine 

Hộp (5x60ml + 

5x20ml) 

ml                   

800  

                 

53.030,00  

           

42.424.000,00  

5 Hóa chất 

xét nghiệm 

định lượng 

Triglycerid

es 

Hóa chất xét nghiệm định lượng Triglycerides. Đạt tiêu 

chuẩn ISO 13485 

Thành phần tối thiểu: 

ATP 

Chlorophenol  

GK  

Hộp (9x50ml)  ml                

2.250  

                   

9.429,00  

           

21.215.250,00  

6 Hóa chất 

xét nghiệm 

định lượng 

Ure 

Hóa chất xét nghiệm định lượng Ure. Đạt tiêu chuẩn ISO 

13485 

Thành phần tối thiểu: 

Buffer 

α-Ketoglutarate( α KG) 

GLDH  

ADP  

NADH  

Hộp (6x65ml + 

6x44ml)  

ml                

1.962  

                   

6.570,00  

           

12.890.340,00  

7 Hóa chất 

xét nghiệm 

định lượng 

Creatinine 

Hóa chất xét nghiệm định lượng Creatinine. Đạt tiêu chuẩn 

ISO 13485 

Thành phần tối thiểu: 

Picric acid 

Hộp (9x65ml 

+9x15ml)  

ml                

2.160  

                   

4.712,00  

           

10.177.920,00  

8 Hóa chất 

xét nghiệm 

định lượng 

Hóa chất xét nghiệm định lượng Bilirubin toàn phần. Đạt 

tiêu chuẩn ISO 13485 

Hộp 5x50ml + 

5x12ml) 

ml                   

930  

                   

6.872,00  

             

6.390.960,00  



TT 
Tên hàng 

hóa 
Đặc tính kỹ thuật Quy cách 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành tiền (đã 

có VAT) 

Bilirubin 

toàn phần 

9 Hóa chất 

xét nghiệm 

định lượng 

Bilirubin 

trực tiếp 

Hóa chất xét nghiệm định lượng Bilirubin trực tiếp. Đạt 

tiêu chuẩn ISO 13485 

Hộp 5x50ml + 

5x12ml)  

ml                   

930  

                   

6.590,00  

             

6.128.700,00  

10 Hóa chất 

xét nghiệm 

định lượng 

Amylase 

Hóa chất xét nghiệm định lượng Amylase. Đạt tiêu chuẩn 

ISO 13485 

Thành phần tối thiểu: 

Buffer  

Sodium chloride  

Hộp (5x30ml)  ml                   

450  

                 

26.026,00  

           

11.711.700,00  

11 Hóa chất 

xét nghiệm 

định lượng 

AST/GOT 

Hóa chất xét nghiệm định lượng AST/GOT. Đạt tiêu chuẩn 

ISO 13485 

Thành phần tối thiểu 

Tris Buffer  

L-Aspartic(  L-Aspartate) 

Malate dehydrogenase (MDH)  

LDH 

NADH  

α-Ketoglutaric (α-Ketoglutarate) 

Hộp (9x50ml+3 

x30ml) 

ml                

2.160  

                   

6.312,00  

           

13.633.920,00  

12 Hóa chất 

xét nghiệm 

định lượng 

ALT/GPT 

Hóa chất xét nghiệm định lượng ALT/GPT. Đạt tiêu chuẩn 

ISO 13485 

Thành phần tối thiểu: 

Tris Buffer  

LDH  

NADH 

Hộp (9x50ml+3 

x30ml) 

ml                

2.160  

                   

6.312,00  

           

13.633.920,00  



TT 
Tên hàng 

hóa 
Đặc tính kỹ thuật Quy cách 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành tiền (đã 

có VAT) 

13 Hóa chất 

xét nghiệm 

định lượng 

GGT 

Hóa chất xét nghiệm định lượng GGT. Đạt tiêu chuẩn ISO 

13485 

Thành phần tối thiểu 

Tris buffer 

Glycylglycine 

Hộp 6x50ml + 

5x12ml) 

ml                

1.080  

                   

9.166,00  

             

9.899.280,00  

14 Hóa chất 

xét nghiệm 

định lượng 

Uric Acid 

Hóa chất xét nghiệm định lượng Uric Acid. Đạt tiêu chuẩn 

ISO 13485 

Thành phần tối thiểu 

Uricase  

Peroxidase 

Hộp (6x50ml+5 

x12ml) 

ml                

1.440  

                   

7.087,00  

           

10.205.280,00  

15 Dung dịch 

rửa máy 

hàng ngày  

Dung dịch rửa máy xét nghiệm sinh hóa, có tính chất kiềm. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 

Hộp 2000ml ml                

8.000  

                   

1.313,00  

           

10.504.000,00  

16 Dung dịch 

rửa hệ 

thống máy 

sinh hóa 

Dung dịch rửa máy xét nghiệm sinh hóa. Đạt tiêu chuẩn 

ISO 13485 

Hộp (10x70ml)  ml                

2.100  

                   

2.480,00  

             

5.208.000,00  

17 Hóa chất 

chuẩn QC 

Hóa chất kiểm tra chất lượng các xét nghiệm sinh hóa, đạt 

tiêu chuẩn ISO 13485 

Hộp (20x5ml)  ml                     

50  

               

141.633,0

0  

             

7.081.650,00  

18 Hóa chất 

chuẩn 

Calib 

Hóa chất hiệu chuẩn chất lượng các xét nghiệm sinh hóa, 

đạt tiêu chuẩn ISO 13485 

Hộp (10x5ml) ml                     

20  

               

155.411,0

0  

             

3.108.220,00  

19 Nước cất 1 

lần 

Nước được điều chế bằng phương pháp chưng cất 1 lần. Can 20 lít ml            

160.00

0  

                          

7,00  

             

1.120.000,00  

20  

Hóa chất rửa 

dùng cho máy 

huyết học 

 

Sử dụng làm sạch cho máy xét nghiệm huyết học. Đạt tiêu 

chuẩn ISO 13485 

Thành phần: 

Sodium Chloride, Surfactant 

Thùng 20 lít ml            

110.00

0  

                      

133,00  

           

14.630.000,00  



TT 
Tên hàng 

hóa 
Đặc tính kỹ thuật Quy cách 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành tiền (đã 

có VAT) 

21 Dung dịch 

ly giải 

huyết học 

Dung dịch ly giải hồng cầu cho máy phân tích huyết học. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 

Can 5 lit ml              

17.000  

                   

2.782,00  

           

47.294.000,00  

22 Dung dịch 

pha loãng 

huyết học 

Dung dịch pha loãng cho máy phân tích huyết học. Đạt tiêu 

chuẩn ISO 13485 

Thành phần tối thiểu 

Sodium Chloride, Sulphate, Buffer 

Chai 500ml ml            

260.00

0  

                        

72,00  

           

18.720.000,00  

23 Mẫu máu 

chuẩn 

Huyết học  

Dùng để kiểm chuẩn máy phân tích huyết học 3 thành phần 

bạch cầu. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 

Lọ 3ml ml                     

18  

               

670.067,0

0  

           

12.061.206,00  

24 Ống 

nghiệm 

nhựa 

không nắp 

Ống được làm bằng nhựa y tế PS, kích thước 12 -

13x75mm, không nắp. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 

Túi 500 cái cái              

12.500  

                      

401,00  

             

5.012.500,00  

25 Ống 

EDTA  

Ống nghiệm kích thước 12x75mm hoặc 13x75mm, nắp 

nhựa màu xanh dương. Bên trong ống chứa chất kháng 

đông. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 

Hộp 100 ống ống                

6.500  

                      

797,00  

             

5.180.500,00  

26 Ống 

Heparin  

Ống nghiệm kích thước 12x75mm hoặc 13x75mm, nắp 

nhựa màu đen. Bên trong ống chứa chất kháng đông 

Heparin Lithi-um. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 

Hộp 100 ống ống                

6.500  

                      

880,00  

             

5.720.000,00  

27 Giấy in 

điện tim 6 

cần 

Giấy sử dụng in kết quả máy điện tim. Kích thước 110mm 

x 140mm 

Xấp 200 tờ tờ                

6.400  

                      

215,00  

             

1.376.000,00  

28 Phim X-

quang kỹ 

thuật số 

- Kích thước 20x25cm,  là loại phim khô dùng phù hợp cho 

máy in phim khô lazer, model: DRYPRO SIGMA, 

DRYPRO SIGMA 2 

Hộp 125 tờ tờ                

4.000  

                 

19.872,00  

           

79.488.000,00  

29 Phim X-

quang 

24x30cm 

Kích cỡ: 24x30cm 

Phim X quang ướt siêu nhạy. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 

Hộp 100 tờ tờ                   

700  

                   

9.872,00  

             

6.910.400,00  



TT 
Tên hàng 

hóa 
Đặc tính kỹ thuật Quy cách 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành tiền (đã 

có VAT) 

30 Phim X-

quang 

30x40cm 

Kích cỡ: 30x40cm 

Phim X quang ướt siêu nhạy. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 

Hộp 100 tờ tờ                   

800  

                 

14.709,00  

           

11.767.200,00  

31 Nước rửa 

phim hiện, 

hãm hình 

Hóa chất sử dụng để rửa phim X-quang Bộ 3 can bao gồm: 

- Eco Plus Developer 

(Part 1: 4.73L và 

Part 2: 0.473L) 

- Fixer Part A: 

3.785L 

- Fixer Part B: 0.47L 

ml              

47.290  

                      

164,00  

             

7.755.560,00  

32 Test 

đường 

huyết 

Công nghệ: Cảm biến sinh học/Điện hóa, đường oxidase 

(GOD) 

Mỗi que thử chứa các thành phần phản ứng hóa học sau: 

Glucose oxidase < 25 IU, Chất trung gian (Mediator) < 300 

µg.  

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 

Hộp 50 test test              

12.400  

                   

5.342,00  

           

66.240.800,00  

33 Test nước 

tiểu 10 

thông số  

Các chỉ số đo: Gluscose, Bilirubin, Ketone, pH, Blood, 

Protein, Nitrite, Urobilinogen, Leukocyte, SG. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 

Hộp 100 test test                

2.900  

                   

8.580,00  

           

24.882.000,00  

34 Giấy in 

siêu âm 

Giấy in kết quả siêu âm đen trắng. Kích thước: 110mm x 

20m  

Hộp 10 cuộn cuộn                   

105  

               

147.400,0

0  

           

15.477.000,00  



TT 
Tên hàng 

hóa 
Đặc tính kỹ thuật Quy cách 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành tiền (đã 

có VAT) 

35 Giấy in 

nước tiểu, 

huyết học 

Giấy in nhiệt dùng cho các máy phân tích, máy xét nghiệm. 

Kích thước: 58mm x30m  

Hộp 10 cuộn cuộn                   

130  

                 

14.180,00  

             

1.843.400,00  

36 Gel siêu 

âm  

Gel sử dụng trong siêu âm Can 5.000 ml ml            

225.00

0  

                        

24,00  

             

5.400.000,00  

37 Cồn 70° Ethanol 70%. Sử dụng để  sát khuẩn Chai 500ml ml              

53.000  

                        

42,00  

             

2.226.000,00  

38 Găng tay 1 

lần 

Găng tay cao su có bột. Độ kéo dài tối đa (%) trước và sau 

già hoá: Min 650 và Min 500. Sức căng kéo dài (Mpa) 

trước và sau già hoá: Min 18 và Min 14. Cỡ XS, S, M, L. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 

Hộp 50 đôi đôi                

9.900  

                   

1.444,00  

           

14.295.600,00  

39 Kim chích 

máu 

Được sử dụng để chích máu. 

Tiêu chuẩn : ISO13485 

Hộp 200 chiếc  chiếc              

12.400  

                      

259,00  

             

3.211.600,00  

40 Bơm tiêm 

3ml 

Bơm tiêm nhựa liền kim, dung tích 3ml. Pít tông có khía bẻ 

gãy để hủy sau khi sử dụng, không chứa độc tố, khử trùng 

bằng khí EO.  

Hộp 100 chiếc chiếc              

13.000  

                      

847,00  

           

11.011.000,00  

 

41 

Test 

HbsAg 

Định tính phát hiện kháng nguyên viêm gan B 

- Mẫu phẩm: Huyết thanh, huyết tương 

- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 

Hộp 50 test test                

1.100  

                   

9.186,00  

           

10.104.600,00  

42 Aslo Xét nghiệm ngưng kết nhanh latex để sàng lọc định tính và 

bán định lượng kháng thể kháng streptolysin O (ASO) 

trong huyết thanh người.  

Hộp 100 test 

(R1: 1x4ml; R2: 

1x0,9ml; R3: 

1x0,9ml) 

ml                     

24  

                 

40.736,00  

                

977.664,00  

43 Ống 

nghiệm 

nhựa có 

nắp 

Ống được làm bằng nhựa y tế PS, kích thước 13x75mm, có 

nắp. 

Túi 500 cái cái                   

500  

                      

509,00  

                

254.500,00  



TT 
Tên hàng 

hóa 
Đặc tính kỹ thuật Quy cách 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành tiền (đã 

có VAT) 

44 Hộp an 

toàn đựng 

vật sắc 

nhọn 

Chuyên sử dụng đựng để chứa chất thải sắc nhọn Chiếc chiếc                   

212  

                 

19.187,00  

             

4.067.644,00  

45 Bông y tế 

cắt miếng 

Được làm từ 100% bông tự nhiên. 

Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (EO.Gas). 

Kích thước: 2cm x 2cm 

Gói 10g 

Bịch 50 gói 

gói                   

700  

                 

45.067,00  

           

31.546.900,00  

46 Đầu côn 

vàng 

Sử dụng cùng Pipet để truyền chất lỏng Túi 1000 chiếc chiếc              

10.000  

                        

44,00  

                

440.000,00  

47 Đầu côn 

xanh 

Sử dụng cùng Pipet để truyền chất lỏng Túi 500 chiếc chiếc                

7.000  

                        

71,00  

                

497.000,00  

48 Test 

HbA1C 

Dùng để xác định lượng glycated hemoglobin (HbA1c) 

trong máu người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 

Hộp 24 test test                   

144  

                 

68.320,00  

             

9.838.080,00  

49 Túi đựng 

phim 

Xquang 

Chất liệu giấy kraft thân thiện với môi trường. Kích thước 

30,5x41 cm 

Tờ tờ                

5.000  

                   

7.436,00  

           

37.180.000,00  

50 Túi đựng 

phim 

Xquang 

Chất liệu giấy kraft thân thiện với môi trường. Kích thước 

25x30 cm  

Tờ tờ                

1.000  

                   

6.666,00  

             

6.666.000,00  

51 Lam kính 

đầu nhám 

Kính có đầu nhám.  Hộp 72 chiếc chiếc                   

864  

                      

430,00  

                

371.520,00  

52 Bộ định 

loại nhóm 

máu ABO 

Là các thuốc thử có sẵn dẫn xuất từ việc nuôi cấy tế bào 

chuột lai.  

Anti-A kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế bào dòng lai 

Anti-AB kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế bào dòng lai 

Anti-B kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế bào dòng lai 

Bộ (3x10ml) Bộ                       

2  

               

326.000,0

0  

                

652.000,00  



TT 
Tên hàng 

hóa 
Đặc tính kỹ thuật Quy cách 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành tiền (đã 

có VAT) 

53 Ống 

nghiệm 

nhựa 

không nắp 

loại to 

đựng nước 

tiểu 

Ống được làm bằng nhựa y tế PS, kích thước 16x100mm, 

không nắp 

Túi 200 ống Ống                

1.800  

                   

1.220,00  

             

2.196.000,00  

54 Bộ nhuộm 

Ziel 

Neelsen 

Thực hiện xét nghiệm nhuộm soi. Bao gồm 03 dung dịch 

thuốc nhuộm thành phần là Carbol Fuchsin, Alcohol acid 

(Hydrochloric acid in ethanol) và Methylene Bluel 

Bộ 3 chai 250ml ml              

13.500  

                   

2.863,00  

           

38.650.500,00  

55 Kim châm 

cứu 25 mm 

Kim châm cứu vô trùng dùng một lần - Kim châm cứu tiệt 

trùng tay cầm (đốc kim) bằng đồng, dạng vỉ nhôm, có 

khuyên- Thân kim được làm bằng chất liệu thép chuyên 

dụng, dẫn điện tốt- Thân kim có một xoắn tròn để dẫn 

điện- Thân kim không bị nứt, gãy hay tách lớp- Đầu kim 

vát sắc bén, thuận tiện, không gây đau đớn cho người dùng 

khi làm thủ thuật- Kim được vô trùng bằng EthylenOxit, 

mỗi kim là một khuôn riêng biệt- Thiết kế an toàn, dễ sử 

dụng, tiết kiệm thời gian- Dùng một lần hoặc hấp sấy nhiều 

lần- Chứng nhận ISO: 13485:2016- Kích thước: Đường 

kính x Chiều dài: 0.3 x 25mm 

Hộp 100 chiếc Chiếc            

197.60

0  

                      

420,00  

           

82.992.000,00  

56 Kim châm 

cứu 40 mm 

Kim châm cứu vô trùng dùng một lần - Kim châm cứu tiệt 

trùng tay cầm (đốc kim) bằng đồng, dạng vỉ nhôm, có 

khuyên- Thân kim được làm bằng chất liệu thép chuyên 

dụng, dẫn điện tốt- Thân kim có một xoắn tròn để dẫn 

điện- Thân kim không bị nứt, gãy hay tách lớp- Đầu kim 

vát sắc bén, thuận tiện, không gây đau đớn cho người dùng 

khi làm thủ thuật- Kim được vô trùng bằng EthylenOxit, 

mỗi kim là một khuôn riêng biệt- Thiết kế an toàn, dễ sử 

dụng, tiết kiệm thời gian- Dùng một lần hoặc hấp sấy nhiều 

lần- Chứng nhận ISO: 13485:2016- Kích thước: Đường 

kính x Chiều dài: 0.3 x 40mm 

Hộp 100 chiếc Chiếc              

76.200  

                      

420,00  

           

32.004.000,00  



TT 
Tên hàng 

hóa 
Đặc tính kỹ thuật Quy cách 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành tiền (đã 

có VAT) 

57 Kim châm 

cứu 70 mm 

Kim châm cứu vô trùng dùng một lần - Kim châm cứu tiệt 

trùng tay cầm (đốc kim) bằng đồng, dạng vỉ nhôm, có 

khuyên- Thân kim được làm bằng chất liệu thép chuyên 

dụng, dẫn điện tốt- Thân kim có một xoắn tròn để dẫn 

điện- Thân kim không bị nứt, gãy hay tách lớp- Đầu kim 

vát sắc bén, thuận tiện, không gây đau đớn cho người dùng 

khi làm thủ thuật- Kim được vô trùng bằng EthylenOxit, 

mỗi kim là một khuôn riêng biệt- Thiết kế an toàn, dễ sử 

dụng, tiết kiệm thời gian- Dùng một lần hoặc hấp sấy nhiều 

lần- Chứng nhận ISO: 13485:2016- Kích thước: Đường 

kính x Chiều dài: 0.3 x 75mm 

Hộp 100 chiếc Chiếc              

11.500  

                      

420,00  

             

4.830.000,00  

58 Dầu soi 

kính 

Sử dụng cho soi kính hiển vi Chai 500ml ml                   

500  

                   

4.180,00  

             

2.090.000,00  

  
Tổng cộng: 

    
882.362.464,00 
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